
1 10B1 Vật lí Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Vật lí Võ Văn Tiến

2 10B2 Vật lí Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Vật lí Trần Đông Bắc

3 10B3 Sinh học Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Sinh học Vi Văn Tải

4 10B4 Sinh học Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Sinh học Lưu Văn Thực

5 10B5 Sinh học Địa lí GDKT&PL CNNN Toán học Ngữ văn Sinh học Phạm Thế Hùng Vương

6 10B6 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Vật lí Sinh học Nguyễn Thị Thúy Nga

7 10B7 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Vật lí Sinh học Đoàn Thị Thu Dung

8 11A1 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử Hoàng Thị Hiền

9 11A2 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử Ngô Thị Hoài Vân

10 11A3 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử Nguyễn Hoành Ngọc

11 11A4 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử Trần Thị Hằng

12 11A5 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Lịch sử Trần Thị Quỳnh Như

13 11A6 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Vật lí Hóa Huỳnh Thị Ánh Nhàng

14 12C1 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí Trịnh Văn Cường

15 12C2 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí H' Khiêm Niê

16 12C3 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí Đinh Văn Thạnh

17 12C4 Địa lí GDKT&PL Tin học CNNN Toán học Ngữ văn Địa lí Ngô Minh Phúc

18 12C5 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Ngữ văn Vật lí Nguyễn Văn Lương

19 12C6 Vật lí Hóa học Sinh học Tin học Toán học Ngữ văn Vật lí Phạm Thị Trang
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